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DANH SÁCH HỌC SINH
	STT
	Họ tên học sinh
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	Ngày tháng năm sinh
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NHỮNG LƯU Ý KHI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NHẬN LỚP
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DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

1/ Ông/Bà:
Nghề nghiệp:
Phụ huynh em:
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
2/ Ông/Bà:
Nghề nghiệp:
Phụ huynh em:
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
3/ Ông/Bà:
Nghề nghiệp:
Phụ huynh em:
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
4/ Ông/Bà:
Nghề nghiệp:
Phụ huynh em:
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
5/ Ông/Bà:
Nghề nghiệp:
Phụ huynh em:
Nhiệm vụ:
Điện thoại:
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM

(NĂM HỌC 2015 – 2016)
A.TÌNH HÌNH CHUNG:

	Thuận lợi
	Khó khăn

	
	


B. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC:
1. Truyền thống - Đạo đức – Lối sống:
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Những giải pháp:
d) Kết quả mong đợi của người thầy:
2. Học tập:
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Những giải pháp:
d) Kết quả mong đợi của người thầy:
3. Các mặt giáo dục ngoại khóa:
(Bao gồm Thể chất, Thẩm mĩ, Ý thức lao động tự phục vụ, Bảo vệ môi trường, An toàn giao thông, Kĩ năng sống)
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Những giải pháp:
d) Kết quả mong đợi của người thầy:
THÁNG THỨ NHẤT
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /8/2015 đến    /8/2015)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM: 
	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ
…………..
Đến
…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


THÁNG THỨ HAI
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /9/2015 đến    /9/2015)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM:

	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


THÁNG THỨ BA
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /10/2015 đến    /10/2015)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM:

	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


THÁNG THỨ TƯ
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /11/2015 đến    /11/2015)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM:

	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


THÁNG THỨ NĂM
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /12/2015 đến    /12/2015)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM:

	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

A. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TỪNG MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÁC, NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT, SỰ TIẾN BỘ, HẠN CHẾ, MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HỌC TẬP.

	MÔN
	
- 5 ĐIỂM TRỞ LÊN


- HOÀN THÀNH
	
- DƯỚI 5 ĐIỂM


- CHƯA HOÀN THÀNH

	
	SỐ LƯỢNG
	%
	SỐ LƯỢNG
	%

	TIẾNG VIỆT
	
	
	
	

	TOÁN
	
	
	
	

	TN-XH/ KHOA HỌC
	
	
	
	

	LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ
	
	
	
	

	ANH VĂN
	
	
	
	

	TIN HỌC
	
	
	
	

	ĐẠO ĐỨC
	
	
	
	

	ÂM NHẠC
	
	
	
	

	MĨ THUẬT
	
	
	
	

	THỦ CÔNG/KĨ THUẬT
	
	
	
	

	THỂ DỤC
	
	
	
	


B-MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	SỐ LƯỢNG
	%
	SỐ LƯỢNG
	%

	
	
	
	


C- MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT

	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	SỐ LƯỢNG
	%
	SỐ LƯỢNG
	%

	
	
	
	


D-KHEN THƯỞNG:

-Số lượng: …….
Tỷ lệ: ….. %
NHẬN XÉT TÌNH HÌNH LỚP SAU KHI TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HỌC KÌ I

( ƯU ĐIỂM:

( HẠN CHẾ:

BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM HỌC KÌ II

1. Truyền thống - Đạo đức – Lối sống:

a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Những giải pháp:
d) Kết quả mong đợi của người thầy:
2. Học tập:
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Những giải pháp:
d) Kết quả mong đợi của người thầy:
3. Các mặt giáo dục ngoại khóa:
(Bao gồm Thể chất, Thẩm mĩ, Ý thức lao động tự phục vụ, Bảo vệ môi trường, An toàn giao thông, Kĩ năng sống)

a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Những giải pháp:
d) Kết quả mong đợi của người thầy:
THÁNG THỨ SÁU
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /01/2016 đến    /01/2016)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM:

	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


THÁNG THỨ BẢY
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /02/2016 đến    /02/2016)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM:

	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


THÁNG THỨ TÁM
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /3/2016 đến    /3/2016)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM:

	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


THÁNG THỨ CHÍN
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /4/2016 đến    /4/2016)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM:

	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


THÁNG THỨ MƯỜI
KẾ HOẠCH 

(Từ ngày   /5/2016 đến    /5/2016)

CHỦ ĐỀ:

TRỌNG TÂM:

	Thời gian
	Nội dung
	Đánh giá kết quả

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	

	Từ

…………..

Đến

…………..
	
	


NHẬT KÝ CHỦ NHIỆM
	Thời gian
	Nội dung nhật ký của người thầy

	
	

	
	

	
	


THEO DÕI QUAN TÂM HỌC SINH
PHẦN THEO DÕI, QUAN TÂM HỌC SINH ĐƯỢC GIÁO VIÊN THỰC HIỆN THÔNG QUA SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ HỌC BẠ THEO THÔNG TƯ 30/2014/TT-BGDĐT.
(Những ghi nhận đặc biệt từ việc theo dõi, quan tâm học sinh cần giáo viên chủ nhiệm lưu tâm.

KẾT QUẢ CUỐI NĂM

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC 
A. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TỪNG MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÁC, NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT, SỰ TIẾN BỘ, HẠN CHẾ, MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HỌC TẬP.

	MÔN
	
- 5 ĐIỂM TRỞ LÊN


- HOÀN THÀNH
	
- DƯỚI 5 ĐIỂM


- CHƯA HOÀN THÀNH

	
	SỐ LƯỢNG
	%
	SỐ LƯỢNG
	%

	TIẾNG VIỆT
	
	
	
	

	TOÁN
	
	
	
	

	TN-XH/ KHOA HỌC
	
	
	
	

	LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ
	
	
	
	

	ANH VĂN
	
	
	
	

	TIN HỌC
	
	
	
	

	ĐẠO ĐỨC
	
	
	
	

	ÂM NHẠC
	
	
	
	

	MĨ THUẬT
	
	
	
	

	THỦ CÔNG/KĨ THUẬT
	
	
	
	

	THỂ DỤC
	
	
	
	


B-MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	SỐ LƯỢNG
	%
	SỐ LƯỢNG
	%

	
	
	
	


C- MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT

	ĐẠT
	CHƯA ĐẠT

	SỐ LƯỢNG
	%
	SỐ LƯỢNG
	%

	
	
	
	


D-KHEN THƯỞNG:

-Số lượng: …….
Tỷ lệ: ….. %
E. HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP HỌC/TIỂU HỌC:

-Số lượng: …….
Tỷ lệ: ….. %
NHẬN XÉT TÌNH HÌNH LỚP SAU KHI TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM

- 

NHỮNG GHI NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CUỐI NĂM HỌC

VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý CHO NĂM HỌC SAU

1.QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TỪNG MÔN HỌC

-   
-
HỌC SINH CẦN ĐƯỢC TIẾP TỤC QUAN TÂM, THEO DÕI VỀ HỌC TẬP:

-
-
2.MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

-
-
HỌC SINH CẦN ĐƯỢC BỒI DƯỠNG HOẶC TIẾP TỤC QUAN TÂM, THEO DÕI ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC:

-
-
3.MỨC ĐỘ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT

HỌC SINH CẦN ĐƯỢC RÈN LUYỆN HOẶC TIẾP TỤC QUAN TÂM, THEO DÕI ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT:

4.CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC:

HỌC SINH CẦN ĐƯỢC BỒI DƯỠNG HOẶC TIẾP TỤC QUAN TÂM, THEO DÕI VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG KHIẾU ĐẶC BIỆT:

PHẦN NHẬN XÉT CỦA HIỆU TRƯỞNG
LẦN 1:

LẦN 2 – CUỐI HỌC KÌ I

LẦN 3:
LẦN 4 – CUỐI NĂM HỌC
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